
 

 

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

       HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 1A3 
TUẦN HỌC THỨ 2                                   Từ ngày: 11/9/2023 - Đến ngày: 15/9/2023 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 

Môn 

học 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

11/9 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 4  HĐTN     
2  13 T.Việt Bài 4 : o – ô ( Tiết 1 ) MC - BĐD 

3  14 T.Việt Bài 4 : o – ô ( Tiết 2 ) MC - BĐD 

4 2  Đ. đức Em với nội quy trường lớp ( Tiết 2 ) MC - Tranh 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1  3 T.Anh Unit 1: Family (Lesson 1)  

2   SN   

3  3 
GDTC 

Bài 2 : Tập hợp hàng ngang , dóng hàng , điểm số - 

TC  
4   HDH Hoàn thành bài MC 

3 

12/9 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

 

1 2 MT Bài 1 : Môn mĩ thuật của em  
2 15 T.Việt Bài 5 : cô – cọ ( Tiết 1 ) MC - BĐD 

3 16 T.Việt Bài 5 : cô – cọ ( Tiết 2 ) MC - BĐD 

4 4 Toán Các số 4, 5, 6 MC - BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 17 T.Việt Tập viết sau bài 4, 5 MC - BĐD 

2 2 ĐSTV GT & đọc sách: “Bạn bè là để yêu thương ”.  
3  HDH Hoàn thành bài MC 

4  HDH Hoàn thành bài MC 

4 

13/9 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 

1 18 T.Việt Bài 6 : ơ – d  ( Tiết 1 ) MC - BĐD 

2 19 T.Việt Bài 6 : ơ – d  ( Tiết 2 ) MC - BĐD 

3 2 Â. Nhạc Ôn tập bài hát : Vào rừng hoa  
4 5 Toán Các số 7 , 8, 9 MC - BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1  HDH Hoàn thành bài MC 

2  SN (K)   
3 5 HĐTN Làm quen với bạn mới MC 

4    
 

5 

14/9 

B
u
ổ

i 
sá

n
g
 

1 20 T.Việt Bài 7 : đ – e ( Tiết 1 ) MC - BĐD 

2 21 T.Việt Bài 7 : đ – e ( Tiết 2 ) MC - BĐD 

3 6 Toán Số 0 MC - BĐD 

4 3 TNXH Gia đình em ( Tiết 3 ) MC 

B
u
ổ

i 
ch

iề
u
 

1 22 T.Việt Tập viết sau bài 6,7 MC - BĐD 

2  4 T.Anh Unit 1: Family (Leson 1)   

3  HDH Hoàn thành bài MC 

4   
  

6 

15/9 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 1 23 T.Việt Chồn con đi học MC - BĐD 

2 24 T.Việt Bài 9 : Ôn tập MC - BĐD 

3 
4 GDTC 

Bài 2 : Ôn tập hợp hàng ngang , dóng hàng , điểm 

số- TC  
4  HDH Hoàn thành bài MC 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 4 TNXH Ngôi nhà của em ( Tiết 1 ) MC 

2  HDH GD ATGT Bài 2: Đèn tín hiệu giao thông MC 

3 6 HĐTN Hát về tình bạn MC 

4   
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Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày ….. tháng ….. năm 2023 

 Khối trưởng  

Vũ Thị Diệu Huyền 

Đồ dùng : 27  lượt 

 


